
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

(kèm theo Quyết định số:     373          /QĐ-CTSV ngày     26       tháng     5       năm 2022) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2021-2022 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K63 K2 18020955  Dương Minh Ngọc  05/10/2000  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K63 K1 18020313  Đỗ Viết Đoàn  01/04/2000  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K63 K2 18020468  Phạm Văn Hệ  07/02/2000  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K63 K2 18021123  Ngô Tiến Tấn  08/11/2000  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

5.  K63 K2 18021331  Trần Quang Trung  02/12/2000  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K63 K1 18021135  Lê Thị Hồng Thắm  07/09/2000  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K63 K2 18020917  Lê Thị Mơ  02/12/2000  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

8.  K64 K1 19020560  Đinh Thị Thanh Huyền  24/07/2001 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

9.  K64 K2 19020575  Nguyễn Thị Lương  14/07/2001 3.38 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

10.  K64 K1 19020525  Lê Hữu Đức  11/05/2001 3.35 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

11.  K64 K1 19020499  Phạm Hoàng Anh  04/02/2001 3.34 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

12.  K64 K1 19020509  Đỗ Nguyễn Cương  16/08/2001 3.00 Tốt Khá 5,850,000 

13.  K65 K 20020730  Dương Hữu Trường  10/10/2002  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

14.  K65 K 20020710  Hoàng Văn Quyến  30/12/2002  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

15.  K65 K 20020734  Tiêu Anh Tú  05/07/2002  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2021-2022 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

16.  K65 K 20020708  Nguyễn Trường Quyền  31/07/2002  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

17.  K65 K 20020743  Lê Song Vũ  25/12/2002  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

18.  K65 K 20020683  Nguyễn Văn Long  27/05/2002  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

19.  K65 K 20020170  Lê Minh Kiên  06/02/2002  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

20.  K65 K 20020697  Trần Đình Nam  15/01/2002  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

21.  K66 K 21020458  Vũ Thành Vân  27/12/2003  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

22.  K66 K 21020927  Vũ Đức Lộc  06/07/2003  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

23.  K66 K 21020448  Lương Đức Mạnh  16/05/2003  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

24.  K66 K 21020449  Phạm Văn Mạnh  07/01/2003  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

25.  K66 K 21020442  Nguyễn Hữu Việt Hưng  30/08/2003  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

26.  K66 K 21020453  Lưu Thái Sơn  25/10/2003  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

27.  K66 K 21020148  Phan Văn Quyến  31/12/2003  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

Tổng cộng:  175,100,000 

Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 27 sinh viên./. 

 

 

 

 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT ROBOT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

(kèm theo Quyết định số:     373          /QĐ-CTSV ngày     26       tháng     5       năm 2022) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I năm học 

2021-2022 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K63 R 18020596  Phạm Quang Hùng  10/07/1999 3.94 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K63 R 18021062  Ngô Thị Ngọc Quyên  04/02/2000 3.91 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K63 R 18020157  Đỗ Tuấn Anh  19/06/2000 3.87 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K64 R 19020539  Khuất Thị Thu Hằng  24/01/2001 3.96 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

5.  K64 R 19020546  Bùi Minh Hiếu  28/01/2001 3.91 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K66 R 20020688  Đỗ Đức Mạnh  31/08/2002 3.86 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K66 R 20020637  Trịnh Thị Cúc  14/08/2002 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

8.  K66 R 20020733  Nguyễn Sĩ Tú  28/02/2002 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

9.  K66 R 21020892  Dương Đức Dũng  07/02/2003 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

10.  K66 R 21020922  Lê Đức Lâm  14/06/2001 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

11.  K66 R 21020891  Trần Đàm Mạnh Cường  02/11/2003 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

Tổng cộng:  72,050,000 

Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 11 sinh viên./. 


